
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 3, Tòa nhà CT1, Tổ hợp chung cư cao tầng E4, Khu đô thị mới Yên Hòa, 
Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

31/05/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ THÔNG GIÓ HÀ 
THÀNH

0108299498

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: sản xuất phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

2790

2. Trồng rừng và chăm sóc rừng
Chi tiết: Trồng rừng phòng hộ: phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ 
đất, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái, chắn gió, 
chắn cát, chắn sóng ven biển (Đối với các ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ 
điều kiện theo quy định của pháp luật)

0210

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Khai thác kinh doanh Khoáng sản

4662

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Buôn bán vật liệu xây dựng

4663

5. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng Dịch vụ ăn uống giải 
khát

5610

6. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
Chi tiết: - Dịch vụ phòng chống cháy rừng

0240

7. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và cao lanh

0810

8. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương 
tiện cơ giới.

5022

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG CHÁY CHỮA 
CHÁY VÀ THÔNG GIÓ HÀ THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA THANH FIRE PROTECTION AND 
VENTILATION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HATHANH FPC .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
 Khách sạn: Kinh doanh dịch vụ Khách sạn

5510

10. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan;

4661

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Buôn bán, sản xuất Silicon, hóa chất( Trừ hóa chất Nhà
 nước cấm) 
- Bán buôn nhựa đường; 
- Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy chữa 
cháy;

4669

12. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất đồ nội thất gia dụng, văn phòng, trường học

3100

13. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Nhà cho nhiều gia đình, bao gồm cả các tòa nhà cao 
tầng;

4100

14. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: 
- Xây dựng cầu;
- Xây dựng đường ống;
- Xây dựng đường giao thông;
- Xây dựng hạ tầng và san nền; 
- Rải nhựa đường.

4210

15. Xây dựng công trình công ích 4220

16. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: 
-Đường thủy, bến cảng, và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống, đập và đê;
- Xây dựng công trình công nghiệp;
 - Xây dựng công trình dân dụng.

4290

17. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết:
 - Lắp đặt hệ thống chống đột nhập, hệ thống chống sét, hệ 
thống chống trộm, camera quan sát, cung cấp điện hạ áp đối 
với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; 
-Xây dựng, lắp đặt đường dây và trạm biến áp điện đến 
110KV; 
-Xây dựng, lắp đặt đường dây và trạm biến áp điện đến 35KV

4321

18. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí
Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa hệ thống thông gió và điều hòa 
không khí;

4322

19. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

4329
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20. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng, giao thông, 
hạ tầng kỹ thuật

4330

21. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Ô tô chuyên dụng: xe bồn, xe cứu hộ, xe cứu hỏa;
Loại trừ: Hoạt động đấu giá

4513

22. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa

4610

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác ( Trừ ô tô 
chuyên dụng )

4933

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

25. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy chữa 
cháy.

8559

26. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
-Tư vấn kỹ thuật, tư vấn lắp đặt, xây lắp hệ thống phòng cháy 
chữa cháy, hệ thống điện, hệ thống bảo vệ, hệ thống bảo vệ, hệ 
thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống điều hòa không 
khí, hệ thống chống sét, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống 
chống sét, mạng điện thoại trong nhà, ang ten truyền hình, cáp 
thông tin Thầu và tổng thầu thi công các công trình xây dựng 
Giám sát thi công xây dựng Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn lựa 
chọn nhà thầu cung cấp thiết bị và xây lắp các công trình dựng 
công nghiệp và dân dụng Lập dự án đầu tư, báo cáo đầu tư, 
báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình công nghiệp và dân 
dụng Khảo sát địa hình;
 - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;
 - Tư vấn, giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định 
xây dựng.

7110

27. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
-Thiết kế tổng mặt bằng kiến trúc, nội ngoại thất, đối với công 
trình xây dựng dân dụng, công nghiệp phục vụ ngành hóa chất 
-Thiết kế lắp đặt thiết bị công nghệ phòng cháy chữa cháy- -
Thiết kế kết cấu: đối với công trình dân dụng, công nghiệp 
phục vụ ngành hóa chất 
-Thiết kế cấp thoát nước đối với công trình xây dựng công 
nghiệp
 -Thiết kế điện nội ngoại thất 
- Thiết kế công trình Giao thông Cầu đường;

7410
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
ĐỨC ÁNH

Số 405, khu B, 
tập thể phòng 
cháy chữa cháy, 
Ngõ 6, Phố Vũ 
Hữu, Phường 
Nhân Chính, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 5,000

Tổng số 25.000 250.000.000 5,000

013360569

2 PHẠM XUÂN 
ĐẠI

Thôn Lưu Xá, Xã 
Canh Tân, Huyện 
Hưng Hà, Tỉnh 
Thái Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 3,000

Tổng số 15.000 150.000.000 3,000

0340910024
13

3 VŨ MINH 
THẮNG

Thôn Bến Hiệp, 
Xã Quỳnh Giao, 
Huyện Quỳnh 
Phụ, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 2,000

Tổng số 10.000 100.000.000 2,000

151956236

4 TRẦN THỊ 
MINH NGỌC

Thôn A Sào, Xã 
An Thái, Huyện 
Quỳnh Phụ, Tỉnh 
Thái Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 3,000

Tổng số 15.000 150.000.000 3,000

152017728

28. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ về phòng cháy, chữa 
cháy

7490

29. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
Chi tiết:
 - Buôn bán máy móc, trang thiết bị phục vụ hoạt động phòng 
cháy chữa cháy, hoạt động an toàn, bảo vệ;
- Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống 
phòng cháy chữa cháy, hệ thống an toàn bảo vệ.

8020(Chính)

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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5 NGUYỄN 
VĂN 
NHƯỠNG 

Thôn Thượng, Xã 
An Thanh, Huyện 
Quỳnh Phụ, Tỉnh 
Thái Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 6,000

Tổng số 30.000 300.000.000 6,000

150789307

6 NGUYỄN THỊ  
YẾN

Thôn Đồng Ngậu, 
Xã Quỳnh Giao, 
Huyện Quỳnh 
Phụ, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 2,000

Tổng số 10.000 100.000.000 2,000

151834805

7 NGUYỄN 
VĂN BÌNH

Thôn Tân An, Xã 
Thụy Tân, Huyện 
Thái Thụy, Tỉnh 
Thái Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

35.000 350.000.000 7,000

Tổng số 35.000 350.000.000 7,000

0340870018
06

8 NGUYỄN 
VĂN TRÌNH

Thôn Bình Sơn, 
Xã Sơn Đông, Thị 
Xã Sơn Tây, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 5,000

Tổng số 25.000 250.000.000 5,000

0010850107
10

9 PHÙNG 
XUÂN TIỆP

Thôn Bích Chu, 
Xã An Tường, 
Huyện Vĩnh 
Tường, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 2,000

Tổng số 10.000 100.000.000 2,000

135092762

10 NGUYỄN 
ĐỨC ĐỘ

Thôn Bình Sơn, 
Xã Sơn Đông, Thị 
Xã Sơn Tây, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 3,000

Tổng số 15.000 150.000.000 3,000

0010870110
44

11 CAO VĂN LỢI Thôn 5, Xã 
Hoằng Giang, 
Huyện Hoằng 
Hoá, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 1,000

Tổng số 5.000 50.000.000 1,000

173552734

12 NGUYỄN 
QUANG VINH

GĐ học viện 
PKKQ, Xã Kim 
Sơn, Thị Xã Sơn 
Tây, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 1,000

Tổng số 5.000 50.000.000 1,000

0010900096
34

13 NGUYỄN 
QUANG 
KHẮC

Số 21, Ngõ 52 
Ngọc Lâm, 
Phường Ngọc 
Lâm, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

270.000 2.700.000.000 54,000

Tổng số 270.000 2.700.000.000 54,000

0340650034
44

14 NGUYỄN 
QUANG VỊNH

Phòng 308, Tòa 
nhà C18, đường 
Nguyễn Quý Đức, 
Phường Thanh 
Xuân Bắc, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 5,000

Tổng số 25.000 250.000.000 5,000

013117931
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15 TRƯƠNG 
MẠNH HÙNG

Khu 4, Phường 
Bắc Sơn, Thị xã 
Bỉm Sơn, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 1,000

Tổng số 5.000 50.000.000 1,000

173664613

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034065003444
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 21 ngõ 52 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 21 ngõ 52 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUANG KHẮC Nam

12/05/1965 Kinh Việt Nam

07/11/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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